Tiết 4                                          Lịch sử và Địa lí
TRIỀU LÝ VÀ VIỆC ĐỊNH ĐÔ Ở THĂNG LONG (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: 	
1. Phát triển năng lực đặc thù: Năng lực lịch sử và địa lí
* Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: 
- Trình bày được một số nét chính của lịch sử Việt Nam về quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước thời nhà Lý thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử, như: Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan, Từ Đạo Hạnh, …; 
* Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Sưu tầm một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh, …) liên quan đến Triều Lý.
* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
- Giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh, …) liên quan đến quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời nhà Lý đã sưu tầm.
2. Phát triển các năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử liên quan đến Triều Lý.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: trả lời những câu hỏi, giải quyết nhiệm vụ học tập thể hiện được sự sáng tạo.
3. Phát triển các phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: tự hào về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chống ngoại xâm của cha ông thời nhà Lý; tự hào về lịch sử Thăng Long - Hà Nội. 
- Phẩm chất chăm chỉ: thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp và về nhà. 
- Phẩm chất trách nhiệm: trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của cha ông.
- Yêu thích môn học; tự hào, có niềm hứng thú, say mê với lịch sử nước nhà.
* GDBVMT: Bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử của dân tộc. 
II. Đồ dùng dạy – học
 - Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT, SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 5 (Tập 1) bộ sách Cánh Diều; tranh ảnh, video liên quan đến quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Triều Lý.
- Học sinh: SGK Lịch sử và Địa lí 5 (Tập 1) bộ sách Cánh Diều; Sưu tầm một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh) liên quan đến Triều Lý..
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	 1. Khởi động

	 - GV tổ chức cho HS chơi Trò chơi Rung chuông vàng để khởi động tiết học.
   + HS đọc câu hỏi, suy nghĩ, chon và viết đáp án đúng ở bảng con. 
    + Hết thời gian, HS giơ bảng. HS nào đúng với đáp án của GV thì tiếp tục chơi. HS nào làm sai thì dừng chơi, xem các bạn còn lại thi. Những bạn còn sót lại cuối cùng được vinh danh là người xuất sắc nhất.
   Câu 1: Người có công lập ra nhà Lý là: 
A. Lý Thường Kiệt
B. Lý Chiêu Hoàng
C. Lý Khánh Văn
D. Lý Công Uẩn
  Câu 2: Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La vào năm nào? 
A. Năm 1009
B. Năm 1010
C. Năm 1070
D. Năm 1075
   Câu 3: Ý nghĩa của việc Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La là:
A. tạo điều kiện cho đất nước mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.
B. làm cho kinh tế phát triển.
C. mở ra thời kì mới của đất nước.
D. làm cho văn hoá, giáo dục phát triển.
   Câu 4: Thành Đại La còn có tên là:  
A. Cổ Loa – Hoa Lư
B. Hoa Lư – Phú Xuân
C. Thăng Long – Hà Nội
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
 - GV nhận xét, tổng kết hoạt động 
 - GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Qua trò chơi, cô nhận thấy: các em đã nắm tốt kiến thức về sự thành lập của triểu Lý, việc dời đô của vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư đến thành Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Long, mở ra thời kì mới của đất nước. Vậy việc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời Lý như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cùng tiếp tục khám phá nhiều điều thú vị ở Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 2) nhé!
	- Học sinh chơi trò chơi Rung chuông vàng theo hướng dẫn của GV. HS cả lớp chơi bằng cách ghi đáp án đúng vào bảng con. Ai sai thì phải dừng lại.





+ Đáp án: D




+ Đáp án: B





+ Đáp án: C
 
 




+ Đáp án: C




- HS lắng nghe, tuyên dương.
- HS lắng nghe.


	   2.HĐ Khám phá
Hoạt động 1: Trình bày một số nét chính về xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời Lý
 - GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 2 trong SGK trang 41, 42, 43 thảo luận theo nhóm, thực hiện các nhiệm vụ học tập sau: 
  + Nhiệm vụ 1 (nhóm có số thứ tự lẻ: 1, 3, 5,...): Đọc thông tin mục 2 trong SGK trang 41 - 42, câu chuyện Nguyên phi Ỷ Lan, mục Em có biết  để trình bày một số nét chính về xây dựng đất nước dưới Triều Lý.
  + Nhiệm vụ 2 (nhóm có số thứ tự chẵn: 2, 4, 6,...): Đọc thông tin mục 2 trong SGK trang 42 - 43, câu chuyện Lý Thường Kiệt chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống, trình bày một số nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước dưới Triều Lý.
 - GV gọi đại diện các nhóm HS trình bày kết quả làm việc nhóm. HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 + Đối với các nhóm lẻ: 
 * Gọi đại các nhóm trình bày một số nét chính về xây dựng đất nước dưới Triều Lý.


 * GV hỏi thêm: Qua câu chuyện lịch sử Nguyên phi Ỷ Lan, em có nhận xét gì về công lao của bà?



 * GV giới thiệu về thiền sư Từ Đạo Hạnh: 
     Thiền sư Từ Đạo Hạnh (1072-1116) là một danh sư với nhiều huyền thoại, truyền thuyết ly kỳ, có công lớn đối với triều đình nhà Lý và dân tộc.
     Từ Đạo Hạnh là một người thầy mà người người tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét: Đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa; mở đầu cho môn phái Mật Tông của đạo Phật (kết hợp Phật giáo và Đạo giáo, tu phật rồi tu tiên). Ngài cũng chính là người mở đầu cho một tín ngưỡng hòa trộn vào Phật giáo sau đó có sức ảnh hưởng lớn đối với người Việt thời Lý - Trần, tín ngưỡng thờ Thánh Tổ.
   Ngoài ra, ông còn là vua vì hậu thân của ông là vua Lý Thần Tông. Vậy là trong ông hài hòa cả 3 quyền lực tối cao: Tiên (thánh) - phật - vua.
   Thiền sư Từ Đạo Hạnh luôn gắn đạo với đời, Phật giáo với dân tộc. Ông luôn lo cho vận nước khi có tà đạo lũng loạn làm mê hoặc lòng người, phá rối chính pháp. Thiền sư Từ Đạo Hạnh được coi là một ông tổ nghề chèo, đã đưa nghệ thuật chèo tiến lên một bước phát triển mới, định hình phong cách của một loại hình nghệ thuật biểu diễn độc đáo.
     Chùa Láng và chùa Thầy (ở Hà Nội) - nơi không chỉ có cảnh quan tươi đẹp mà còn lưu giữ hai pho tượng quý: Từ Đạo Hạnh và Lý
 Thần Tông. 
 * GV hỏi: Vì sao em biết Nhà Lý xây dựng nhiều chùa; coi trọng giáo dục?




 * GV giới thiệu : Từ năm 1070, Văn Miếu được xây dựng vào năm thần vũ thứ hai đời vua Lý Thánh Tông. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám nằm bên cạnh Văn Miếu. Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam ra đời. Thời kì đầu, trường là nơi chỉ dành riêng cho con vua và con của các bậc quyền quý đại thần theo học nên có tên gọi là Quốc Tử. Người đầu tiên theo học tại đây là hoàng tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên Phi Ỷ Lan. Văn Miếu được vua Lý Anh Tông cho sửa lại vào năm 1156 và chỉ thờ Khổng Tử.
 + Đối với các nhóm chẵn: 
 * Gọi đại các nhóm trình bày một số nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước dưới Triều Lý.
 


 * GV hỏi thêm: Qua câu chuyện lịch sử Lý Thường Kiệt chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống, em có nhận xét gì về đóng góp của ông đối với việc bảo vệ đất nước?
 - GV nhận xét, biểu dương và chốt kiến thức: Về xây dựng đất nước dưới Triều Lý: Nhà Lý quan tâm đến sản xuất nông nghiệp; củng cố chính quyền, quân đội; xây dựng nhiều chùa; coi trọng giáo dục.
 + Về đấu tranh bảo vệ đất nước dưới Triều Lý: Nhà Lý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng. Năm 1076, nhà Tống đưa quân sang xâm lược Đại Việt. Nhà Lý đã chủ động tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống và giành thắng lợi.
 - GV gọi HS đọc lại nội dung chốt trên.
* GDBVMT: 
+ Đã em nào có cơ hội được đến thăm các di tích lịch sử này chưa?
+ Nếu có dịp đến thăm chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ và giữ gìn các di tích lịch sử này?
- GV nhận xét, đánh giá
	


- HS lắng nghe, thảo luận theo yêu cầu của nhóm chẵn, lẻ.
 











- Đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến; Các cặp khác nhận xét và bổ sung. 

+ Nhóm lẻ: Một số nét chính về xây dựng đất nước dưới Triều Lý: Nhà Lý quan tâm đến sản xuất nông nghiệp; củng cố chính quyền, quân đội; xây dựng nhiều chùa; coi trọng giáo dục.
* Công lao của bà Nguyên Phi Ỷ Lan là khuyên vua Lý Nhân Tông không để diễn ra tình trạng mổ trộm trâu bò ảnh hưởng đến sức kéo trong nông nghiệp. Điều đó chứng tỏ Nhà Lý quan tâm đến sản xuất nông nghiệp. 
* HS lắng nghe về Thiền sư Từ Đạo Hạnh






















 








* Em biết Nhà Lý xây dựng nhiều chùa; coi trọng giáo dục vì em đọc ở mục Em có biết (SGK/42): Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt. Nhà Lý cho xây dựng chùa Diên Hựu năm 1049, xây dựng Văn Miếu năm 1070, lập Quốc Tử Giám năm 1076.
 * HS lắng nghe về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.










+ Nhóm chẵn: Một số nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước dưới Triều Lý: Nhà Lý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng. Năm 1076, nhà Tống đưa quân sang xâm lược Đại Việt. Nhà Lý đã chủ động tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống và giành thắng lợi.
* Đóng góp của Lý Thường Kiệt đối với việc bảo vệ đất nước: Chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi.
- HS lắng nghe











- 1-2HS đọc lại 

- HS trả lời

- Cần bảo vệ và giữ gìn. Không được phá, không xả rác bừa bãi,…

	3.Thực hành, luyện tập
   Hoạt động 2: Luyện tập kiến thức đã học về việc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời Lý 
 - GV  gọi HS đọc câu hỏi 2 ở Phần Luyện tập (SGK trang 43)
 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4, HS kể kể tên và nêu những đóng góp nổi bật của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Lý vào Phiếu học tập:
	Tên nhân vật
	Những đóng góp nổi bật

	?
	?

	?
	?

	?
	?

	?
	?


 - GV tổ chức cho HS chia sẻ qua trò chơi Phỏng vấn:
 + Luật chơi: Chọn 1 HS làm Phóng viên nhí đến hỏi HS ở các nhóm dưới lớp theo yêu cầu trên.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
	



- 1 HS đọc câu hỏi 2.

- HS thảo luận nhóm 4, kể tên và nêu những đóng góp nổi bật của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Lý vào Phiếu học tập:






- HS chia sẻ ý kiến qua trò chơi Phỏng vấn; Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 
+ 1 HS đóng vai phóng viên nhí đến HS ở các nhóm.
- HS lắng nghe.

	4.Vận dụng, trải nghiệm
 - GV hỏi: + Tiết Lịch sử và Địa lí hôm nay giúp em biết thêm được điều gì? 
 - GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
 * Dặn dò: GV dặn HS về nhà tìm hiểu và sưu tầm một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh) liên quan đến Triều Trần, kháng chiến chống Mông - Nguyên để chuẩn bị cho tiết sau: Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên (Tiết 1).
	
- HS trả lời:

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
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